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1 Nguyễn Ngọc Ân x x x x 4

2 Hồ Thị Thanh Bình x x x x 4

3 Nguyễn Thị Hồng Diệu x x x x x 5

4 Phạm Thị Kim Chung x x x x 4

5 Lê Đình Danh x x x x 4

6 Nguyễn Thị Chuyên x x x x 4

7 Nguyễn Thị Dung x x x x 4

8 Vũ Thị Điệp x x x x 4

9 Trương Minh Đức x x x x 4

10 Nguyễn Kim Đồng x x x 3

11 Lê Văn Giang x x x x 4

12 Dương Thị Hải x x x 3

13 Võ Văn Hải x x x 3

14 Đinh Tiến Hào x x x 3

15 Trần Thị Thu Hiền x x x x 4

16 Trần Thị Trung Hiếu x x x x 4
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17 Đào Thị Mỹ Huệ x x x x 4

18 Hoàng Thị Bích Hồng x x x x x x 6

19 Tạ Quốc Hùng x x x 3

20 Võ Thị Kim Lợi x x x x 4

21 Trần Thị Lam x x x x x 5

22 Phạm Thị Mai x x x x 4

23 Trần Quang Nhân x x x 3

24 Đỗ Thị Oanh x x 2

25 Nguyễn Văn Phú 0

26 Nguyễn Công Bảo Quốc x x x x 4

27 Vũ Đắc Sơn x x x x 4

28 Phan Minh Tân x x x x x 5

29 Phan Công Tú x x x x 4

30 Nguyễn Thị Thanh Trầm x x x x 4

31 Hoàng Thị Thắm x x x x 4

32 Nguyễn Thị Thành x x x x 4

33 Trần Ngọc Anh 0

34 Nguyễn Thị Thu x x x x 4

35 Hồ Thị Trang x x x x 4

36 Nghiêm Thị Mai Trang x x x x 4

37 Nguyễn Công Trình x x x x 4

38 Phan Thị Vân x x x x 4

39 Tống Triệu Vỹ x x x 3
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Phó Hiệu trưởng

Đào Công Hùng


